
STT Mã HV Họ tên

Nợ Học phí

HK1(2017-2018)

Nợ TRƯỚC Tổng Học Phí

còn nợ

1 ch1601001 Bùi Văn Chương 8,900,000 5,900,000 14,800,000

2 ch1601005 Nguyễn Phúc Hảo 8,900,000 0 8,900,000

3 ch1601010 Nguyễn Tường Lâm 8,900,000 5,900,000 14,800,000

4 ch1601011 Nguyễn Đức Lê 8,900,000 0 8,900,000

5 ch1601013 Đặng Liên Minh 8,900,000 5,900,000 14,800,000

6 ch1601030 Nguyễn Hồng Khánh 0 5,900,000 5,900,000

7 ch1601032 Nguyễn Hoàng Nghĩa 0 5,900,000 5,900,000

8 ch1601035 Nguyễn Vương Sang 0 11,850,000 11,850,000

9 ch1601036 Lương Văn Song 0 5,900,000 5,900,000

10 ch1601037 Nguyễn Thanh Trung 0 5,900,000 5,900,000

11 ch1601041 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn 0 5,900,000 5,900,000

12 ch1601043 Trần Ngọc Tài 0 5,900,000 5,900,000

13 ch1602001 Phạm Viết Văn Đình 8,900,000 0 8,900,000

14 ch1602002 Nguyễn Duy Khiêm 8,900,000 5,900,000 14,800,000

15 ch1602003 Bùi Đăng Khôi 8,900,000 0 8,900,000

16 ch1602004 Hồ Diệu Khuôn 8,900,000 0 8,900,000

17 ch1602006 Trịnh Thị Hồng Nhạn 8,900,000 0 8,900,000

18 ch1602008 Lê Thanh Phương 8,900,000 -50,000 8,850,000

19 ch1602009 Nguyễn Quốc Sản 8,900,000 0 8,900,000

20 ch1602012 Nguyễn Trọng Trí 8,900,000 0 8,900,000

21 ch1602014 Nguyễn Văn Trường 8,900,000 5,900,000 14,800,000

22 ch1602015 Hoàng Thanh Tùng 8,900,000 11,850,000 20,750,000

23 ch1602022 Thái Hoàng Khải 0 5,900,000 5,900,000

24 ch1602023 Vũ Ngọc Khoa 0 5,900,000 5,900,000

25 ch1602024 Nguyễn Hoài Linh 0 5,900,000 5,900,000

26 ch1602025 Nguyễn Việt Phương 0 5,900,000 5,900,000

Tổng cộng 133,500,000 112,150,000 245,650,000

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 30 Tháng 11 Năm 2017
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